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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá tác động của nồng độ các chất điều hòa sinh 

trưởng thực vật lên phát sinh chồi, ra rễ và ảnh hưởng của các hợp chất hữu cơ không xác định 
lên sự sinh trưởng của cây trầu bà cung đàn in vitro. Trong thí nghiệm tạo chồi, chồi đỉnh được 

nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung riêng lẻ benzyl adenine (BA), kinetin và thidiazuron 

(TDZ) ở những nồng độ khác nhau. Sau 12 tuần nuôi cấy, kết quả cho thấy khả năng tạo chồi 
mới tốt nhất trên môi trường bổ sung 1,0 mg/L BA với 59 chồi/mẫu. Nghiên cứu cũng đã tiến 

hành bổ sung nước dừa và dịch nghiền khoai tây ở các nồng độ khác nhau vào môi trường nuôi 

cấy để theo dõi sự sinh trưởng của chồi cây trầu bà cung đàn. Trên môi trường bổ sung 
100 mL/L nước dừa, sự sinh trưởng của chồi là tốt nhất. Đối với giai đoạn ra rễ, môi trường 

thích hợp cho tạo rễ là môi trường MS, trong khi đó, môi trường MS và ½MS bổ sung 

naphthalene axit axetic (NAA) ở các nồng độ khác nhau đều không thích hợp đến sự hình 

thành rễ của chồi in vitro. Sau giai đoạn tạo chồi và tạo rễ, các chồi in vitro được nuôi cấy 
trong các bình nuôi cấy kín và túi nylon thoáng khí để khảo sát ảnh hưởng của hệ thống nuôi 

cấy lên chất lượng cây con in vitro. Kết quả thu được cho thấy ở điều kiện thoáng khí, chồi có 

khả năng sinh trưởng tốt hơn và cây con có tỷ lệ sống cao ở giai đoạn vườm ươm (73,33%). 

Từ khóa: Cytokinin, hợp chất hữu cơ, Philodendron, trầu bà cung đàn, vi nhân giống   

1. MỞ ĐẦU 

Chi Philodendron thuộc họ Ráy gồm các loài kiểng lá có hình dáng độc lạ, đẹp mắt và 

rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây [1, 2]. Trong số đó, cây trầu bà cung đàn là loài 

thực vật thân thảo, nhiệt đới, có phiến lá dày với các đường xẻ lá sắc sảo, bóng mượt, cây chịu 

nhiệt tốt và phù hợp với rất nhiều mục đích như làm cây trang trí nội thất trong nhà hay sân 

vườn, cây trồng trong chậu hoặc sử dụng cành lá để cắm hoa. 

Hiện nay, nhân giống chi Philodendron ngoài tự nhiên chủ yếu bằng phương pháp truyền 
thống như giâm cành hoặc gieo hạt, phương pháp này cho hệ số nhân giống thấp và cần nhiều 

thời gian cho một quy trình nhân giống hoàn chỉnh [3]. Vi nhân giống là phương pháp với 

nhiều ưu điểm như tạo được cây con trẻ hoá, năng suất cao, tạo số lượng cây lớn và chất lượng 
đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sản xuất trên quy mô rộng. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, vi 

nhân giống là phương pháp phổ biến nhất để nhân giống thực vật. Hiện nay, đã có một số 

nghiên cứu về nhân giống in vitro các cây thuộc chi Philodendron được thực hiện như nghiên 

cứu trên loài Philodendron ‘Imperial Green’ [2], Philodendron cannifolium, Philodendron 
xanadu và Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. [4-6]. Cho đến nay, ở Việt Nam chưa 

có công bố nào về nhân giống in vitro cây trầu bà cung đàn. Nghiên cứu này thực hiện nhằm góp 

phần xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây trầu bà cung đàn với hệ số nhân giống cao, chất 

lượng cây giống tốt, làm cơ sở cung cấp cây giống cho thị trường cây cảnh ở Việt Nam. 
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

Chồi in vitro có nguồn gốc từ đốt thân cây trầu bà cung đàn ngoài vườn ươm được cung 

cấp từ Phòng Công nghệ Sinh học Thực vật - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành 
phố Hồ Chí Minh. Tiến hành khử trùng mẫu đốt thân với HgCl2 0,1% trong 10 phút và cấy 

mẫu vào môi trường MS (Murashige and Skoog, 1962) [7] bổ sung 1 mg/L BA để tạo chồi 

bên. Các chồi được tái sinh từ đốt thân sẽ được chuyển qua môi trường MS bổ sung 1 mg/L 
BA và cuối cùng là cấy trên môi trường MS. Sau 4 tuần nuôi cấy, chồi được sử dụng làm vật 

liệu tiến hành các thí nghiệm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ các cytokinin đến khả năng tạo chồi mới từ chồi in vitro cây 

trầu bà cung đàn 

Chồi in vitro cao 1,0-1,5 cm (2-3 lá) được cấy trên môi trường MS bổ sung 30 g/L đường, 

8,5 g/L agar, pH môi trường 5,8 với các nồng độ cytokinin khác nhau: BA (0,00; 0,50; 1,00; 
1,50 và 2,00 mg/L), TDZ (0,00; 0,25; 0,50; 0,75 và 1,00 mg/L), kinetin (0,00; 1,00; 3,00; 5,00 

và 7,00 mg/L). Sau 12 tuần nuôi cấy, theo dõi các chỉ tiêu như tỷ lệ mẫu tạo chồi (%), số 

chồi/mẫu và hình thái chồi. 

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ các chất hữu cơ thực vật đến khả năng sinh trưởng của chồi 

cây trầu bà cung đàn  

Chồi in vitro cao khoảng 1,0 cm và có 2 – 3 lá được cấy trên môi trường MS bổ sung 

30 g/L đường, 8,5 g/L agar, pH môi trường 5,8 và các chất hữu cơ thực vật ở nồng độ khác 
nhau: Nước dừa (0; 50; 100; 150 và 200 mL/L) và dịch nghiền khoai tây (0; 50; 100; 150 và 

200 g/L). Sau 6 tuần nuôi cấy, theo dõi các chỉ tiêu như chiều cao chồi (cm), chiều dài lá (cm), 

số lá/chồi và hình thái chồi. 

Khảo sát ảnh hưởng của môi trường khoáng MS và nồng độ NAA đến khả năng tạo rễ của 

chồi cây trầu bà cung đàn 

Chồi in vitro cao 3-4 cm và có 4-5 lá được cấy trên môi trường MS và ½MS bổ sung 

30 g/L đường, 8,5 g/L agar, pH môi trường 5,8 với các nồng độ NAA khác nhau (0,00; 0,50; 
1,00; 1,50 và 2,00 mg/L). Sau 12 tuần nuôi cấy, theo dõi các chỉ tiêu như tỷ lệ mẫu tạo rễ (%), 

số rễ/chồi, chiều dài rễ (cm) và hình thái rễ. 

Khảo sát ảnh hưởng của hệ thống nuôi cấy đến khả năng tạo rễ và sự sinh trưởng của chồi 

cây trầu bà cung đàn 

Chồi in vitro cao 3-4 cm và có 4-5 lá được nuôi cấy trên môi trường MS có nồng độ muối 

khoáng và nồng độ NAA tối ưu nhất được khảo sát ở thí nghiệm trên. Môi trường được bổ 
sung 30 g/L đường, 8,5 g/L agar và pH môi trường 5,8 trong 2 hệ thống nuôi cấy: túi nylon có 

màng thoáng khí và bình thủy tinh kín. Sau 6 tuần nuôi cấy, theo dõi các chỉ tiêu như tỷ lệ 

sống khi ra vườn ươm (%), số rễ/chồi, số lá/chồi và hình thái chồi. 

2.3. Môi trường và điều kiện nuôi cấy 

Môi trường nuôi cấy trong các thí nghiệm là môi trường MS, ½MS bổ sung các chất điều 

hòa sinh trưởng thực vật và các chất hữu cơ tự nhiên với các nồng độ khác nhau. Môi trường 

được hấp khử trùng ở nhiệt độ 121 oC, 1,0 atm trong 15 phút. Mẫu được đặt ở phòng nuôi cấy 

dưới cường độ ánh sáng 2500 ± 200 lux, nhiệt độ 25 ± 2 oC, độ ẩm trung bình 25 ± 2%. 
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2.4. Xử lý thống kê 

Mỗi nghiệm thức của thí nghiệm được lặp lại 15 lần, các số liệu thí nghiệm được phân 

tích thống kê bằng phần mềm Statgraphic Centurion XVI, sử dụng trắc nghiệm đa biên độ 

LSD với độ tin cậy 95%.    

3.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ các cytokinin đến khả năng tạo chồi in vitro của cây trầu bà 

cung đàn 

Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng thuộc nhóm 

cytokinin vào giai đoạn tạo chồi rất cần thiết vì tác dụng chủ yếu của cytokinin là kích thích 
sự phân chia mạnh mẽ của tế bào, đặc biệt cytokinin có tác động rõ rệt lên sự hình thành và 

phân hóa chồi [8]. BA, kinetin và TDZ là ba chất thuộc nhóm cytokinin có tác dụng tốt đến 

khả năng tạo chồi trên nhiều đối tượng thực vật khác nhau và cũng được sử dụng cho thí 

nghiệm này. Kết quả được thể hiện ở Bảng 1, Hình 1 sau 12 tuần nuôi cấy. 

Bảng 1. Kết quả ảnh hưởng của nồng độ các cytokinin  

đến khả năng tạo chồi in vitro cây trầu bà cung đàn 

Cytokinin 
Nồng độ 

(mg/L) 

Tỷ lệ mẫu tạo 

chồi (%) 

Số chồi/mẫu 

(chồi) 
Đặc điểm hình thái chồi 

ĐC 0,00 0 0,00j ± 0,00 Chồi sinh trưởng về chiều cao 

BA 

0,50 100 34,53c ± 0,91 Chồi to, lá lớn màu xanh đậm 

1,00 100 59,00a ± 1,13 Chồi to, thân cao, nhiều rễ 

1,50 100 41,20b ± 1,37 Chồi nhỏ, lá màu xanh nhạt 

TDZ 

0,25 100 14,73g ± 1,10 Lá chuyển vàng, xuất hiện mô sẹo 

0,50 100 7,00h ± 1,20 Chồi nhỏ, xuất hiện mô sẹo 

0,75 100 6,07i ± 0,88 Chồi biến dạng, xuất hiện mô sẹo 

Kinetin 

1,00 100 22,73f ± 1,03 Chồi to, lá lớn, nhiều rễ 

3,00 100 25,87e ± 1,30 Chồi to, lá lớn màu xanh nhạt 

5,00 100 27,93d ± 1,28 Chồi nhỏ, lá màu xanh nhạt 

a,b,c,d: Các mẫu tự khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự sai biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 

Trên môi trường ĐC (đối chứng), các mẫu cấy không tạo chồi. Trong khi đó, mẫu cấy 

trên môi trường bổ sung BA, kinetin, TDZ với các nồng độ khác nhau đều cho tỷ lệ mẫu tạo 

chồi mới là 100% và có khác biệt về số lượng chồi tạo ra so với môi trường đối chứng. Điều 
này cho thấy, bổ sung cytokinin vào môi trường nuôi cấy có vai trò quyết định cho sự phát 

sinh chồi mới ở cây trầu bà cung đàn. Khi tăng nồng độ BA, số lượng chồi tăng đáng kể và 

cao nhất ở nồng độ 1 mg/L BA (59,00 chồi/mẫu), chồi to, chất lượng chồi tốt. Trên môi trường 
bổ sung kinetin và TDZ ở các nồng độ khác nhau đều cho số lượng chồi thấp hơn trên môi 

trường bổ sung BA. Kết quả này tương tự với các nghiên cứu trước đây trên các loài thuộc chi 
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Philodendron. Đối với tạo chồi cây Philodenron cannifolium, môi trường bổ sung BA tạo chồi 
hiệu quả hơn môi trường bổ sung TDZ, các chồi được nuôi cấy trên môi trường có TDZ chủ 

yếu là tạo mô sẹo sau đó mẫu chết [4]. Trên đối tượng cây trầu bà cánh phượng (Philodenron 

xanadu), BA có khả năng tạo chồi tốt hơn kinetin [5]. 
 

Hình 1. Chồi cây trầu bà cung đàn được nuôi cấy trên môi trường bổ sung các cytokinin khác nhau. 

3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng nước dừa và dịch nghiền khoai tây đến sự sinh trưởng 

của chồi cây trầu bà cung đàn nuôi cấy in vitro 

Chồi cây trầu bà cung đàn cần rất nhiều thời gian để sinh trưởng nếu chỉ cấy trên môi 
trường MS, các nghiên cứu trước đây đã cho thấy việc bổ sung các hợp chất hữu cơ vào môi 

trường nuôi cấy sẽ giúp làm tăng khả năng sinh trưởng và phát triển trên nhiều đối tượng thực 

vật [9-11]. Nước dừa và dịch nghiền khoai tây được dùng để khảo sát sinh trưởng của chồi cây 

trầu bà cung đàn trong thí nghiệm này. 
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Bảng 2. Kết quả ảnh hưởng của nồng độ nước dừa và dịch nghiền khoai tây 

đến sự sinh trưởng của chồi cây trầu bà cung đàn nuôi cấy in vitro 

Chất hữu cơ Nồng độ 
Chiều cao chồi 

(cm) 
Số lá/chồi (lá) 

Chiều dài lá 

(cm) 
Đặc điểm hình thái chồi 

ĐC 0 1,36g ± 0,14 4,27g ± 0,80 1,29i ± 0,15 Thân ốm, có rễ 

Nước dừa 

(mL/L) 

50 1,50ef ± 0,14 6,00def ± 0,85 1,81c ± 0,19 
Xuất hiện mô sẹo, tạo 

chồi mới 

100 2,10a ± 0,19 10,20a ± 1,08 2,21a ± 0,16 Xuất hiện chồi bên, có rễ 

150 1,81b ± 0,18 7,07c ± 1,03 1,95b ± 0,22 Thân to, xuất hiện chồi bên 

200 1,64cd ± 0,19 8,40b ± 1,59 1,61de ± 0,15 Xuất hiện mô sẹo, có rễ 

Khoai tây 

(g/L) 

50  1,71bc ± 0,19 6,60cd ± 1,18 
1,49fgh ± 

0,17 
Thân nhỏ, có rễ 

100  1,46fg ± 0,12 5,27f ± 0,88 1,66d ± 0,18 Thân nhỏ, có rễ 

150 1,60cde ± 0,15 6,13de ± 1,36 
1,55def ± 

0,14 
Thân nhỏ, có rễ 

200 1,64cd ± 0,27 5,40ef ± 1,64 1,41gh ± 0,13 Thân nhỏ, có rễ 

a,b,c,d: Các mẫu tự khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự sai biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Chồi cây trầu bà cung đàn được nuôi cấy trên môi trường bổ sung nước dừa 

và dịch nghiền khoai tây 

Sau 6 tuần nuôi cấy, sự sinh trưởng của chồi cây trầu bà cung đàn in vitro trên môi trường 

bổ sung nước dừa và khoai tây ở các nồng độ khác nhau đều tốt hơn so với môi trường đối 

chứng và tốt nhất trên môi trường bổ sung 100 mL/L nước dừa. Các chất hữu cơ này được biết 
đến là nguồn hợp chất hữu cơ tự nhiên chứa nhiều vitamin, chất xơ, hormone tự nhiên, protein 

và chất khoáng [12], do đó đã làm tăng sinh trưởng của chồi. Chiều cao chồi, số lá/chồi và 

chiều dài lá trên môi trường bổ sung nước dừa hầu hết đều cao hơn so với chồi trên môi trường 
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bổ sung dịch nghiền khoai tây, điều này có thể là do khi bổ sung khoai tây vào môi trường đã 
làm làm đặc và thay đổi pH của môi trường nuôi cấy nên ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng 

của chồi, tương tự như trong nghiên cứu trước đây trên đối tượng lan hài [11]. Trong các 

nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng bổ sung nước dừa ở giai đoạn tăng trưởng chồi sẽ 

thu được kết quả tốt hơn so với các chất hữu cơ khác [9, 11, 13].  

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ môi trường khoáng MS và nồng độ NAA đến khả năng tạo 

rễ của chồi cây trầu bà cung đàn 

Hầu hết, thực vật cần có auxin để cảm ứng sự ra rễ [14], những loại auxin được sử dụng 

rộng rãi trong vi nhân giống cho việc cảm ứng hình thành rễ là IBA, NAA và IAA. NAA là 

auxin nhân tạo, có hoạt tính mạnh nên thường được sử dụng trong quá trình kích thích ra rễ để 

tạo cây hoàn chỉnh in vitro [8]. Bên cạnh đó, nồng độ khoáng đa lượng cũng ảnh hưởng lên 

việc tạo rễ của nhiều đối tượng [15, 16]. 

Trong thí nghiệm này, NAA được bổ sung vào hai loại môi trường có nồng độ khoáng 

khác nhau để khảo sát khả năng tạo rễ in vitro cây trầu bà cung đàn. 

Bảng 3. Kết quả ảnh hưởng của nồng độ môi trường MS và nồng độ NAA  

đến khả năng tạo rễ của chồi cây trầu bà cung đàn 

Môi 

trường 

Nồng độ NAA 

(mg/L) 

Tỷ lệ mẫu 

tạo rễ (%) 
Số rễ/chồi (rễ) 

Chiều dài rễ 

(cm) 
Đặc điểm hình thái 

½MS 

0,00 100 4,93b ± 0,96 3,55b ± 1,06 Rễ nhỏ, màu xanh 

0,50 100 1,80d ± 0,77 1,67e ± 0,90 
Rễ nhỏ, màu trắng, xuất 

hiện mô sẹo 

1,00 100 4,13c ± 1,19 0,68f ± 0,85 
Rễ nhỏ, màu trắng, xuất 

hiện mô sẹo 

1,50 100 1,80d ± 0,94 1,01f ± 0,67 
Rễ biến dạng, màu trắng, 

xuất hiện nhiều mô sẹo 

2,00 0,00 0,00g ± 0,00 0,00g ± 0,00 Xuất hiện nhiều mô sẹo 

MS 

0,00 100 10,20a ± 1,01 5,36a ± 0,67 Rễ to, màu xanh 

0,50 33,33 0,40fg ± 0,63 3,35bc ± 0,84 
Rễ to, màu trắng đục, 

xuất hiện mô sẹo 

1,00 53,33 0,73ef ± 0,80 2,56d ± 0,91 
Rễ nhỏ, màu trắng đục, 

xuất hiện mô sẹo 

1,50 53,33 2,33d ± 0,62 1,10f ± 0,88 
Rễ to, màu trắng đục, 

xuất hiện mô sẹo 

2,00 53,33 1,07e ± 0,71 2,93cd ± 0,36 
Rễ biến dạng, màu trắng, 

xuất hiện mô sẹo 

a,b,c,d: Các mẫu tự khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự sai biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 

Sau 12 tuần nuôi cấy, chồi in vitro cây trầu bà cung đàn tạo rễ tốt nhất trên môi trường 

khoáng MS không bổ sung NAA. Điều này cho thấy, chồi trên môi trường không bổ sung chất 

điều hòa sinh trưởng thực vật có khả năng tự tổng hợp auxin nội sinh kích thích tạo rễ. Khi bổ 
sung NAA vào môi trường với các nồng độ từ 0,50 đến 2,00 mg/L trên cả hai môi trường 

khoáng, mẫu cấy có khả năng tạo rễ rất thấp, chủ yếu xuất hiện mô sẹo do auxin ở nồng độ 

cao hơn so với nhu cầu sẽ cảm ứng phân chia tế bào thực vật một cách vô tổ chức và hình 
thành mô sẹo, ức chế quá trình tạo rễ [17]. Kết quả này tương tự với nghiên cứu của Sreekumar 

và cộng sự (2001), chồi của 6 giống cây thuộc chi Philodendron có khả năng tạo rễ tốt nhất 

trên môi trường MS không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng [3]. Tuy nhiên, ở một nghiên 
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cứu khác trên Philodendron bipinnatifidum, tỷ lệ mẫu tạo rễ và số lượng rễ hình thành trên 

môi trường bổ sung NAA lại cao hơn trên môi trường khoáng MS [6]. Như vậy, tùy vào từng 

loài thực vật, nồng độ khoáng và chất điều hòa sinh trưởng thực vật ảnh hưởng lên sự hình 

thành rễ sẽ khác nhau.  

3.4. Ảnh hưởng của hệ thống nuôi cấy đến sinh trưởng và tỷ lệ sống ở giai đoạn vườn 

ươm của cây trầu bà cung đàn in vitro 

Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, các phương pháp giúp cây in vitro có thể sống và 
thích nghi với môi trường ngoài tự nhiên rất cần thiết, đây cũng là một giai đoạn quan trọng 

trong vi nhân giống thực vật. Tỷ lệ sống và sự sinh trưởng của cây trầu bà cung đàn in vitro 

được nuôi cấy trong bình thủy tinh kín và túi nylon có màng thoáng khí sẽ được so sánh trong 

thí nghiệm này. 

Sau 6 tuần nuôi cấy, chồi cây trầu bà cung đàn có nguồn gốc từ nuôi cấy in vitro trong 
điều kiện thoáng khí có tỷ lệ sống ngoài vườn ươm cao và sinh trưởng tốt hơn so với nuôi cấy 

trong bình thủy tinh kín. Màng thoáng khí làm tăng khả năng quang tự dưỡng của cây, giảm 

nồng độ khí ethylene và giải quyết vấn đề thủy tinh thể, giúp cây khỏe mạnh và thích nghi tốt 

với môi trường ngoài tự nhiên [8]. Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy cũng được nhiều tác giả 
quan tâm trên các đối tượng thực vật khác nhau. Cây Juglans regia nuôi cấy in vitro trong điều 

kiện thoáng khí có tỷ lệ mẫu tạo rễ cao, chiều dài rễ và chất lượng rễ tốt [18]. Nuôi cấy trong 

điều kiện thoáng khí cũng đã thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan kim 

tuyến in vitro [19]. 

Bảng 4. Kết quả ảnh hưởng của các hệ thống nuôi cấy đến sự sinh trưởng của và tỷ lệ sống 

ở gian đoạn vườn ươm của chồi cây trầu bà cung đàn 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ sống ở 

vườn ươm (%) 
Số rễ/chồi (rễ) Số lá/chồi (chồi) Đặc điểm hình thái 

Bình kín 26,67 4,60b ± 0,83 5,53b ± 0,90 Rễ màu xanh, lá ngắn 

Có màng 

thoáng khí 
73,33 6,80a ± 1,08 6,40a ± 0,83 

Rễ dài màu trắng đục, 

lá dài 

a,b,c,d: Các mẫu tự khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự sai biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 
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Hình 3. Hình thái chồi trên môi trường tạo rễ và ngoài vườn ươm 

a, b, c, d: Hình thái chồi trên môi trường tạo rễ (a. MS; b. ½ MS; c. MS+NAA; d. ½ MS+NAA);  

e, f: Hình thái chồi ngoài vườn ươm (e. chồi trong bình kín; f. chồi trong điều kiện thoáng khí) 
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4.  KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã khảo sát một vài thông số môi trường trong nhân giống in vitro cây trầu 

bà cung đàn. Chồi mới được tái sinh tốt nhất trên môi trường MS bổ sung 1 mg/L BA. Chồi 

in vitro sinh trưởng tốt nhất trên môi trường MS bổ sung 100 mL/L nước dừa. Ở giai đoạn tạo 
rễ, chồi cây trầu bà cung đàn có khả năng tạo rễ tốt nhất môi trường MS không bổ sung chất 

điều hòa sinh trưởng thực vật. Khi nuôi cấy trong điệu kiện thoáng khí, chồi có tỷ lệ sống 

ngoài vườm ươm cao và có khả năng sinh trưởng tốt hơn so với các chồi được nuôi cấy trong 

bình kín. 
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ABSTRACT 

RESEARCH ON MICROPROPAGATION PROCEDURE 

OF Philodendron ‘Jungle boogie’ 

Le Thi Thuy*, Huynh Tuan Qui, Tran Uyen Nhi 

Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: thuylt@hufi.edu.vn 

This study aimed to determine the effects of the concentration of plant growth regulators 

on shoots, rooting and the effects of organic additives on the growth of Philodendron sp. The 

shoots were cultured on MS media supplemented with separate additional benzyl adenine 
(BA), kinetin and thidiazuron (TDZ) at different concentrations. After 12 weeks of culture, the 

results show that the significantly highest number of shoots was found on medium 

supplemented with BAP at 1.0 mg/L, with 59 shoots/sample. The supplementation of coconut 

water and potatoes was investigated to find the most suitable organic additives for shoot 
growth. After 6 weeks of culture, the best growth was obtained with MS media supplemented 

with 100 mL/L of coconut water. MS media free of naphthalene acid acetic (NAA) was the 

most appropriate medium for rooting. Following the in vitro multiplication and rooting step, 
in vitro shoots were cultured in closed vessels and ventilation plastic bags. Plastic bags resulted 

in better shoot growth, and the survival rate at the nursery stage was 73.33%. 

Keywords: Cytokinin, micropropagation, Philodendron, organic additives. 
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